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Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm  

năm học 2017 - 2018 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 Giáo trình Máy điện đặc biệt/ Nguyễn Trọng Thắng 
2008 

 
  

2 Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện/ Quyền Huy Ánh 
2008 

 
  

3 
Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp/ Trần Thanh 
Hương. 

2008  

4 
Giáo trình công nghệ may trang phục 2/ Trần Thanh 
Hương 

2008  

5 
Giáo trình công nghệ may trang phục 3/ Trần Thanh 
Hương.  

2008  

6 
Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện / 
Nguyễn Trọng Thắng, Võ Thị Xuân, Lưu Đức Tuyến.  

2008  

7 Giáo trình thiết kế trang phục 5/ Trần Thanh Hương.  2008  

8 
Giáo trình an toàn điện: Môn học: 1145070 - An toàn 
điện/ Quyền Huy Ánh.  

2011  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

9 
Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access/ 
Huỳnh Tôn Nghĩa.  

2011  

10 

Giáo trình phương pháp tính: Môn học: 1001030 - 
Phương pháp tính/ Trương Vĩnh An, Phạm Văn Hiển, Lê 
Xuân Trường. 

2011  

11 
Giáo trình Toán cao cấp 4: Môn học: 1001014 - Toán cao 
cấp A4/ Nguyễn Thị Ngoạn.  

2011  

12 
Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật/ 
Nguyễn Hoài Sơn 

2011  

13 
Công nghệ xử lý nước thải/ Nguyễn Văn Sức. -- 
Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2012 

2012  

14 Giáo trình công nghệ dạy học/ Ngô Anh Tuấn.  2012  

15 

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo: Giáo trình dùng cho 
sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí/ Trần Quốc 
Hùng.  

2012  

16 Giáo trình lý thuyết ô tô/ Đặng Quý. -- Tp.HCM. 2012  

17 

Giáo trình phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật: 
Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên sư phạm kỹ thuật/ 
Nguyễn Văn Tuấn 

2012  

18 
Giáo trình tâm lý học/ Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị 
Lan.  

2012  

19 
Giáo trình công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim/ Trần 
Thanh Hương.  

2013  

20 
Bài tập tài chính doanh nghiệp: Dùng cho sinh viên ngành 
kinh tế/ Trần Thụy Ái Phương 

2013  

21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật/ Lê Văn Vinh. -- Tp. Hồ Chí 2013  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Minh 

22 
Công nghệ thủy lực và khí nén: Phần khí nén/ Lê Hiếu 
Giang, Nguyễn Thị Hồng Minh.  

2013  

23 
Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp/ 
Hoàng Trí 

2013  

24 
Giáo trình ANSYS - phân tích ứng suất và biến dạng/ Đỗ 
Thành Trung.  

2013  

25 Giáo trình bảo mật thông tin/ Đặng Trường Sơn.  2013  

26 
Giáo trình CATIA - phân tích ứng suất và biến dạng/ Đỗ 
Thành Trung.  

2013  

27 
Giáo trình công nghệ chế tạo máy / Hồ Viết Bình, Phan 
Minh Thanh 

2013  

28 
Giáo trình Điện tử cơ bản/ Trần Thu Hà, Trương Thị Bích 
Ngà, Nguyễn Thị Lưỡng 

2013  

29 Giáo trình đo lường cảm biến/ Lê Chí Kiên 2013  

30 
Giáo trình đo lường nhiệt/ Hoàng An Quốc, Hoàng 
Dương Hùng.  

2013  

31 

Giáo trình hệ thống sản xuất tích hợp = Computer 
integrated manufacturing/ Đặng Thiện Ngôn, Lê Chí 
Cương.  

2013  

32 

Giáo trình kinh tế học đại cương/ Trần Đăng Thịnh, 
Nguyễn Thị Thanh Vân, Huỳnh Thị Cẩm Tú, Phan Thị 
Kim Phương.  

2013  

33 Giáo trình kỹ thuật điện/ Nguyễn Trọng Thắng.  2013  

34 
Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí: Lý thuyết và bài 
tập/ Hoàng An Quốc, Lê Xuân Hòa.  

2013  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

35 
Giáo trình kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Trường 
Duy.  

2013  

36 

Giáo trình kỹ thuật truyền số liệu/ Nguyễn Việt Hùng, 
Nguyễn Ngô Lâm, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Phước Hải 
Trang.  

2013  

37 Giáo trình lò hơi/ Đặng Thành Trung 2013  

38 
Giáo trình mạng máy tính nâng cao / Huỳnh Nguyên 
Chính.  

2013  

39 Giáo trình nấu ăn Việt Nam/ Phạm Thị Hưng.  2013  

40 
Giáo trình nguyên liệu dệt = Raw textile materials/ 
Nguyễn Tuấn Anh.  

2013  

41 
Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and 
accessories/ Nguyễn Tuấn Anh.  

2013  

42 
Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật/ Lê Kim Dưỡng, 
Đặng Thành Trung 

2013  

43 
Giáo trình quá trình hoàn tất vải = Textile dyeing and 
finishing technology/ Nguyễn Tuấn Anh.  

2013  

44 
Giáo trình quản lý sản xuất trên vi tính/ Nguyễn Thị 
Thúy. 

2013  

45 Giáo trình tâm lí học nghề nghiệp/ Dương Thị Kim Oanh.  2013  

46 Giáo trình tâm lý học quản lý/ Dương Thị Kim Oanh.  2013  

47 Giáo trình tạo mẫu trang phục nữ/ Phùng Thị Bích Dung.  2013  

48 Giáo trình thiết kế nón và túi xách/ Vũ Minh Hạnh.  2013  

49 Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì/ Nguyễn Thị Lại 2013  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Giang, Trần Thanh Hà 

50 
Giáo trình thực tập cơ bản in offset tờ rời/ Nguyễn Minh 
Nhật, Trương Thế Trung  

2013  

51 
Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1/ Nguyễn Tuấn 
Anh.  

2013  

52 
Giáo trình trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp/ 
Đặng Thiện Ngôn.  

2013  

53 
Giáo trình trang phục các dân tộc Việt Nam/ Nguyễn Thị 
Luyên.  

2013  

54 Giáo trình vật liệu đại cương/ Trần Thế San.  2013  

55 Giáo trình vật liệu in/ Trần Thanh Hà 2013  

56 Giáo trình vi xử lý / Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh 2013  

57 
Kỹ thuật lạnh: Lý thuyết và bài tập/ Hoàng An Quốc, Lê 
Xuân Hòa.  

2013  

58 Lập trình LabVIEW/ Nguyễn Bá Hải.  2013  

59 Mạch điện/ Trần Tùng Giang, Lê Thị Thanh Hoàng.  2013  

60 

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí 
nén/ Nguyễn Tấn Dũng.  

2013  

61 

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Tập 2 : Quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 3 : Các 
quá trình và thiết bị làm lạnh và làm lạnh đông/ Nguyễn 
Tấn Dũng 

2013  

61 
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Tập 2 : Quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 3 : Các 

2013  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

quá trình và thiết bị làm lạnh và làm lạnh đông/ Nguyễn 
Tấn Dũng 

63 
Từ điển luyện kim - cơ khí Anh Việt/ Lê Chí Cương, Lê 
Văn Ninh.  

2013  

64 
Ứng dụng ANSYS vào bài toán kỹ thuật/ Phan Đức 
Huynh, Nguyễn Hoàng Sơn. 

2013  

65 

Các giải thuật tái cấu hình lưới điện phân phối: Sách 
chuyên khảo dành cho học viên cao học/ Trương Việt 
Anh.  

2014  

66 
Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thị trường chứng khoán/ 
Vòng Thình Nam, Võ Thị Xuân Hạnh.  

2014  

67 
English for thermal engineering/ Đặng Thành Trung, Trần 
Ngọc Tân, Jyh-tong Teng.  

2014  

68 Giáo trình các công nghệ in đặc biệt/ Chế Quốc Long.  2014  

69 

Giáo trình công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến = 
Radio frequency identification technology/ Nguyễn Văn 
Hiệp 

2014  

70 
Giáo trình công nghệ sản xuất may: Giáo trình dùng cho 
sinh viên ngành Công nghệ may/ Trần Thanh Hương.  

2014  

71 

Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật: Giáo trình dành cho 
sinh viên các ngành đào tạo : Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí 
ô tô - Kỹ thuật/ Trương Minh Trí.  

2014  

72 

Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật: Giáo trình dùng cho 
sinh viên các ngành kỹ thuật/ Hồ Ngọc Bốn, Nguyễn Văn 
Đoàn 

2014  

73 Giáo trình hóa phân tích môi trường/ Nguyễn Văn Sức.  2014  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

74 Giáo trình khí cụ điện/ Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ.  2014  

75 
Giáo trình kinh tế năng lượng/ Đặng Thành Trung, Lại 
Hoài Nam.  

2014  

76 
Giáo trình kỹ thuật may cơ bản/ Trần Thị Cẩm Tú. -- Tp. 
Hồ Chí Minh 

2014  

77 
Giáo trình kỹ thuật Robot/ Nguyễn Trường Thịnh. -- Tp. 
Hồ Chí Minh 

2014  

78 Giáo trình lập trình Android/ Trương Thị Ngọc Phượng 2014  

79 

Giáo trình lập trình Web với ASP.NET: Giáo trình dành 
cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Minh 
Đạo.  

2014  

80 
Giáo trình mô phỏng quy trình phun ép nhựa/ Phạm Sơn 
Minh, Trần Minh Thế Uyên.  

2014  

81 

Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện/ 
Nguyễn Trọng Thắng (c.b), Võ Thị Xuân, Lưu Đức 
Tuyến 

2014  

82 

Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành 
giáo dục và đào tạo/ Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn 
Như Khương 

2014  

83 

Giáo trình thí nghiệm vật lý đại cương: Giáo trình dùng 
cho sinh viên ngành kỹ thuật/ Tạ Thị Huỳnh Như (cb), 
Nguyễn Lê Vân Thanh, Trần Thị Khánh Chi 

2014  

84 

Giáo trình thiết kế trang phục nữ cơ bản: Giáo trình dùng 
cho sinh viên ngành Công nghệ may/ Phùng Thị Bích 
Dung.  

2014  

85 Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa/ Phạm 2014  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Sơn Minh, Trần Minh Thế Uyên.  

86 Giáo trình thực hành điện cơ bản/ Bùi Văn Hồng.  2014  

87 
Giáo trình thực hành máy điện/ Bùi Văn Hồng, Đặng Văn 
Thành, Lê Hoàng Lâm 

2014  

88 
Giáo trình thực tập cung cấp điện/ Trương Việt Anh, 
Nguyễn Ngọc Âu, Lê Trọng Nghĩa.  

2014  

89 
Giáo trình thực tập Robot công nghiệp/ Tưởng Phước 
Thọ.  

2014  

90 

Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình HI-
TECH C: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Cơ điện 
tử/ Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó.  

2014  

91 
Giáo trình xử lý ảnh: Ngành Điện - Điện tử/ Nguyễn 
Thanh Hải.  

2014  

92 
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy/ Hồ Viết 
Bình, Phan Minh Thanh.  

2014  

93 
Kỹ năng mềm - tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác/ 
Hoàng Thị Thu Hiền, Võ Đình Dương, Bùi Thị Bích 

2014  

94 
Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại/ Nguyễn Thanh 
Thủy.  

2014  

95 
Thí nghiệm công nghệ thủy lực và khí nén/ Nguyễn 
Trường Thịnh.  

2014  

96 Thực tập sắp chữ điện tử/ Quách Huệ Cơ 2014  

97 
80 câu hỏi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo/ 
Nguyễn Như Khương.  

2015  

98 
Bài tập hình họa - vẽ kỹ thuật: Giáo trình dành cho sinh 
viên các ngành đào tạo kỹ thuật hệ đại học, cao đẳng/ 

2015  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Trương Minh Trí.  

99 
Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới/ Bùi 
Thị Bích.  

2015  

100 
Giáo trình công nghệ gia công tấm/ Phạm Sơn Minh, Trần 
Minh Thế Uyên.  

2015  

101 
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học: Giáo trình dùng cho 
sinh viên ngành tiếng Anh/ Phạm Thị Hằng.  

2015  

102 

Giáo trình lập trình Android cơ bản: Dành cho sinh viên 
chuyên ngành điện - điện tử, điện tử viễn thông, tự động 
hóa/ Nguyễn Văn Hiệp, Đinh Quang Hiệp.  

2015  

103 Giáo trình môi trường đại cương/ Nguyễn Thị Thu Thảo.  2015  

104 
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục/ 
Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn.  

2015  

105 

Giáo trình quản lý đơn hàng ngành may: Giáo trình dùng 
cho sinh viên ngành công nghệ may/ Trần Thanh Hương, 
Tạ Thị Ngọc Nhung, Phạm Thị Hà 

2015  

106 
Giáo trình thiết bị và công nghệ hàn cơ bản/ Phạm Sơn 
Minh, Trần Văn Trọn.  

2015  

107 Giáo trình thông tin di động/ Phạm Hồng Liên.  2015  

108 
Giáo trình thực tập công nghệ nhựa/ Phạm Sơn Minh, 
Trần Minh Thế Uyên.  

2015  

109 

Giáo trình ứng dụng HyperMesh chia lưới mô hình 3D 
trong mô phỏng (CAE)/ Phạm Sơn Minh, Nguyễn Quốc 
Huy.  

2015  

110 
Giáo trình ứng dụng PSIM trong điện tử công suất: Giáo 
trình dùng cho sinh viên ngành Điện - Điện tử/ Đỗ Đức 

2015  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Trí, Vương Thị Ngọc Hân.  

111 Giáo trình xã hội học giáo dục/ Võ Thị Ngọc Lan 2015  

112 
Giáo trình xử lý ảnh y sinh: Ngành kỹ thuật y sinh/ 
Nguyễn Thanh Hải, Ngô Quốc Cường.  

2015  

113 

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Tập 2 : Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 2: 
Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong thực phẩm/ 
Nguyễn Tấn Dũng.  

2015  

114 
Thực tập dàn trang: Sử dụng cho sinh viên ngành kỹ thuật 
in/ Quách Huệ Cơ.  

2015  

115 
Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp / Phan Văn 
Nhân, Nguyễn Lộc, Ngô Anh Tuấn.  

2016  

116 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản/ Nguyễn Tiến Lực.  2016  

117 
English for Environmental Technology / Đặng Thị Vân 
Anh, Phan Vũ Bình Minh 

2016  

118 Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí / Lê Chí Cương.  2016  

119 
Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô / Đỗ Văn 
Dũng, Nguyễn Văn Long Giang.  

2016  

120 
Giáo trình lập trình Android trong ứng dụng điều khiển / 
Nguyễn Văn Hiệp.  

2016  

121 
Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 
toàn tập / Huỳnh Tôn Nghĩa.  

2016  

122 
Giáo trình lập trình Web với Servlet và JSP/ Đặng Thanh 
Dũng.  

2016  

123 Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng / Hoàng Trí.  2016  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

124 
Giáo trình quản lý bảo trì công nghiệp/ Nguyễn Phương 
Quang.  

2016  

125 
Giáo trình quản trị sản xuất và chất lượng / Phạm Huy 
Tuân, Nguyễn Phi Trung.  

2016  

126 
Giáo trình quản trị tài chính công ty / Nguyễn Quốc 
Khánh, Đàng Quang Vắng.  

2016  

127 
Giáo trình thực tập điều khiển lập trình / Ngô Văn 
Thuyên, Trương Đình Nhơn, Nguyễn Phương.  

2016  

128 
Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị/ Nguyễn Thành 
Sơn, Đặng Trường Sơn, Lê Văn Vinh,... 

2016  

129 
Giáo trình trường điện từ/ Nguyễn Ngọc Hùng, Trương 
Văn Hiền.  

2016  

130 
Kỹ năng học đại học / Đỗ Mạnh Cường, Đỗ Thị Mỹ 
Trang.  

2016  

131 Kỹ năng xây dựng kế hoạch / Đặng Thị Diệu Hiền.  2016  

132 
Lập trình truyền thông Linux / Nguyễn Thành Sơn, Trần 
Thanh Hoàng, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Trần Thi Văn.  

2016  

133 

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm : 
Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm (Sách chuyên 
khảo) / Nguyễn Tấn Dũng 

2016  

134 

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm : 
Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo) 
/ Nguyễn Tấn Dũng.  

2016  

135 
Quản lý chất lượng thực phẩm/ Nguyễn Tiến Lực, 
Nguyễn Đặng Mỹ Duyên.  

2016  

136 
Sổ tay hệ thống cơ điện tử/ Nguyễn Ngọc Phương, 
Nguyễn Trường Thịnh.  

2016  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

137 Tính toán thiết kế máy nâng chuyển / Văn Hữu Thịnh.  2016  

138 Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện tử/ Vũ Thị Ngọc Thu.  2017  

139 
Cơ sở và ứng dụng Internet of Things : Thiết kế hệ thống 
nhúng / Phan Văn Ca, Trương Quang Phúc.  

2017  

140 
Giáo trình ANSYS - Phân tích cơ cấu động / Phạm Sơn 
Minh, Đỗ Thành Trung.  

2017  

141 
Giáo trình CAD/CAM - CNC / Phạm Sơn Minh, Trần 
Minh Thế Uyên, Dương Thị Vân Anh 

2017  

142 
Giáo trình công nghệ phay CNC / Phạm Sơn Minh, Trần 
Minh Thế Uyên, Huỳnh Đỗ Song Toàn, Nguyên Văn Sơn.  

2017  

143 
Giáo trình công nghệ tiện và gia công lỗ / Phạm Sơn 
Minh, Trần Minh Thế Uyên.  

2017  

144 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường / Nguyễn Thị 
Thu Thảo.  

2017  

145 Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô/ Lâm Mai Long.  2017  

146 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ 
thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.  

2017  

147 
Giáo trình kiểm toán năng lượng và tiết kiệm năng lượng / 
Võ Viết Cường.  

2017  

148 
Giáo trình mạch điện - T.1 / Nguyễn Minh Tâm, Trần 
Tùng Giang, Lê Thị Thanh Hoàng.  

2017  

149 
Giáo trình mạch điện - T.2/ Nguyễn Minh Tâm, Trần 
Tùng Giang, Lê Thị Thanh Hoàng, Lê Mỹ Hà.  

2017  

150 
Giáo trình máy và hệ thống xử lý ảnh trong công nghiệp / 
Lê Mỹ Hà.  

2017  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 
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tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

151 

Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực 
phẩm - T.1: Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và 
khí nén/ Nguyễn Tấn Dũng 

2017  

152 

Giáo trình thiết kế kỹ thuật cơ bản/ Phạm Sơn Minh, 
Nguyễn Thanh Hải, Trần Minh Thế Uyên, Nguyễn Văn 
Sơn.  

2017  

153 
Giáo trình thực hành phân tích và mô phỏng mạch điện/ 
Võ Minh Huân, Phạm Quang Huy.  

2017  

154 
Giáo trình toán cao cấp A1 / Nguyễn Quang Huy, Lê Thị 
Mai Trang, Hoàng Thị Minh Thảo.  

2017  

155 
Giáo trình toán cao cấp A3 / Hoàng Nguyên Lý, Phạm 
Văn Hiển, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Hồng Nhung.  

2017  

156 Giáo trình vi điều khiển PIC/ Nguyễn Đình Phú.  2017  

157 
Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các 
phương pháp hóa học/ Hồ Thị Yêu Ly 

2017  

158 
Lập trình PLC Allen Bradley : Tài liệu tham khảo / Ngô 
Văn Thuyên, Trương Đình Nhơn.  

2017  

159 

Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và 
thực phẩm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tấn Dũng, 
Nguyễn Quang Vinh, Châu Thanh Tuấn.  

2017  

160 
Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt / Võ Viết 
Cường, Nguyễn Lê Duy Luân 

2017  

161 

Phát triển bền vững chăn nuôi, ngành kinh tế trọng điểm 
của Việt Nam: Sách chuyên khảo : Nghiên cứu : Phát 
triển bền vững chăn nuôi gà công nghiệp tại khu vực 
Đông Nam Bộ/ Vòng Thình Nam.  

2017  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 
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tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

162 
Tài liệu chuyên khảo công nghệ hấp phụ trong xử lý nước 
và nước thải / Nguyễn Văn Sức.  

2017  

163 
Thực hành điện tử cơ bản/ Trương Thị Bích Ngà, Nguyễn 
Minh Tâm, Lê Hoàng Minh, Nguyễn Thị Lưỡng.  

2017  

164 
Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng/ 
Võ Viết Cường, Nguyễn Hoàng Minh Vũ.  

2017  

165 
Trắc nghiệm điện tử cơ bản / Lê Thanh Đạo, Trần Thu 
Hà, Lê Hoàng Minh.  

2017  

166 
Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong / 
Lý Vĩnh Đạt.  

2017  

167 
Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học/ 
Trịnh Khánh Sơn.  

2018  

168 
Giáo trình thực hành kỹ thuật số / Nguyễn Đình Phú, 
Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Trường Duy, Hà A Thồi.  

2018  

169 
Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số với VHDL/ 
Nguyễn Đình Phú, Trương Thị Bích Ngà 

2018  

170 Hình họa - vẽ kỹ thuật ngành may / Nguyễn Thành Hậu.  2018  

171 
Multi-loop PID controller: analysis, design, and tuning for 
multivariable processes / Trương Nguyễn Luân Vũ.  

2018  

172 
Phương pháp tính ứng dụng với matlab/ Nguyễn Hoài 
Sơn, Nguyễn Quận, Trang Tấn Triển, Lâm Phát Thuận.  

2018  

173 
PID controller design for process with time delay / 
Trương Nguyễn Luân Vũ.  

2018  

   

 


